CÔNG KHAI CHƯƠNG TRÌNH THÁNG 1
LỚP: 4 TUỔI 2
TRƯỜNG: MN HOÀ BÌNH
Nhánh: Con cua
	Hoạt động học
	Ngày:
30/12/2024
Lĩnh vực: 
PTTC
Tên HĐH: Bò chui qua ống dài 1,5 x 0,6m.
	Ngày:
31/12/2024
Lĩnh vực: PTNT
Tên HĐH: Khám phá con cua
	Ngày:
1/1/2024
Nghỉ tết dương lịch
  Tên HĐH: Xé dán con cua (Dạy bù sang chiều thứ 5)
	Ngày:
2/1/2024
Lĩnh vực: 
PTNN
Tên HĐH: Vè con cua

	Ngày:
3/1/2024
Lĩnh vực: PTNT
Tên HĐH: Chơi với các hình
	Ngày:
4/1/2024
Lĩnh vực: PTTM
Tên HĐH: Dạy VĐTN: Con cua
	

	Hoạt động ngoài trời
	Ngày 
30/12/2024
- Quan sát con cua 
- TCVĐ: Bịt mắt bắt dê
 - Chơi tự do: KV3
	Ngày
 31/12/2024
- Trò chuyện về bảo vệ và chăm sóc con cua
- TCVĐ: Chó sói xấu tính
- Chơi tự do: KV4
	Ngày
1/1/2024
        Nghỉ tết
	Ngày
2/1/2024
- Quan sát trò chuyện về mới liên hệ đơn giản giữa con cua với môi trường sống và cách chăm sóc bảo vệ.
- TCVĐ: ếch nhảy
- Chơi tự do: KV6
	Ngày 
3/1/2024
- Trò chuyện tìm hiểu về nhu cầu và thói quen của 1 số con vật gần gũi
- CTVĐ: Cá sấu lên bờ 
- Chơi tự do: KV1
	Ngày
 4/1/2024
- Quan sát sự giống và khác nhau một số con vật: con cua – con cà ra
- TCVĐ: 
- Chơi tự do: KV2
	

	Hoạt động chiều
	Trò chuyện, hướng dẫn lựa chọn món ăn cho trẻ thừa cân, béo phì
	Trò chuyện, xem video về một số quy định an toàn khi đi  trải nghiệm
- TC: Phân biệt hành vi đúng sai
	
Nghỉ tết dương lịch
	Làm quen, giới thiệu và nhận dạng về hình thoi, hình ô van
-TC: những con vật ngộ nghĩnh
	LQ câu chuyện: Sự tích con cua
	- Trò chuyện, xem video về chăm sóc, bảo vệ con vật
- Xem tranh truyện con vật
	



Nhánh: Con voi
	
Hoạt động học

	Ngày
6/1/2024
Lĩnh vực: PTTC
Tên HĐH: Trườn theo hướng thẳng
	Ngày
7/1/2024
Lĩnh vực: PTNT
Tên HĐH: Khám phá con voi
	Ngày
8/1/2024
Lĩnh vực: PTTM
Tên HĐH: Vẽ con voi
	Ngày 
9/1/2024
Lĩnh vực: PTNN
Tên HĐH: KTTN: Con voi tốt bụng
	Ngày 
10/1/2024
Lĩnh vực: PTNT
Tên HĐH: Chắp ghép hình các con vật
	Ngày 
11/1/2024
Lĩnh vực: PTTM
Tên HĐH: VĐM: Chú voi con
	

	

Hoạt động ngoài trời
	Ngày 
 6/1/2024
- Quan sát mô hình con voi
- TCVĐ: Gấu đi lấy mật ong
- Chơi tự do: KV3
	Ngày
7/1/2024
- Quan sát trò chuyện về mới liên hệ đơn giản giữa con voi với môi trường sống và cách chăm sóc bảo vệ
- TCVĐ: Cáo ơi ngủ à?
- Chơi tự do: KV4

	Ngày 
8/1/2024
- Quan sát sự giống và khác nhau một số con vật: con voi – con sư tử.
- TCVĐ: Cá sấu lên bờ
- Chơi tự do: KV5
	Ngày
9/1/2024
- Trò chuyện về bảo vệ và chăm sóc con voi.
-TCVĐ: Chó sói xấu tính
- Chơi tự do: KV6
	Ngày 
 10/1/2024
- Quan sát sự giống và khác nhau một số con vật: Con voi – con hươu
- TCVĐ: Bịt mắt bắt dê
- Chơi tự do: KV1
	Ngày 
 11/1/2024
- Trò chuyện tìm hiểu về nhu cầu và thói quen của 1 số con vật gần gũi
- TCVĐ: Gấu đi lấy mật ong.
- Chơi tự do: KV2
	

	Hoạt động chiều
	Làm thức ăn cho các con vật

	Xé dán con voi

	Xem tranh truyện con vật    
Làm quen với 1 số từ mới chủ đề động vật   
	Trò chuyện, xem video hoạt động, ảnh hưởng một số PTGTđường hàng không, đường bộ ảnh hưởng tới nguồn không khí
	Trò chuyện, xem video về chăm sóc, bảo vệ con vật
	Biểu diễn âm nhạc
- TC: bé yêu âm nhạc
- Ôn hát
	



Nhánh: Hạt giống
	
Hoạt động học

	Ngày
13/1/2024
Lĩnh vực: PTTC
Tên HĐH: Trèo qua ghế dài 1,5x 30 cm
	Ngày
14/1/2024
Lĩnh vực: PTNT
Tên HĐH: Khám phá  quá trình phát triển của cây.
	Ngày
15/1/2024
Lĩnh vực: PTTM
Tên HĐH: Vẽ cây xanh
	Ngày
16/1/2024
Lĩnh vực: PTNN
Tên HĐH: DTĐTT: Cây xanh
	Ngày
17/1/2024
Lĩnh vực:PTNT
Tên HĐH: Đếm đến 3, Nhận biết nhóm có 3 đối tượng, nhận biết chữ số 3
	Ngày 
18/1/2024
Lĩnh vực: PTTM
Tên HĐH: Dạy VĐ múa: Gieo hạt
	

	
Hoạt động ngoài trời
	- Quan sát thảo luận về đặc điểm của đối tượng: Cây hoa cúc
- TCVĐ: Cây cao, cây thấp
- Chơi tự do: KV3
	Quan sát một số biển báo giao thông thường gặp
- TC: Chọn và đọc tên biển báo.
- Chơi tự do: KV4

	Quan sát trò chuyện về mới liên hệ đơn giản giữa cây với môi trường sống và cách chăm sóc bảo vệ.
- TCVĐ: Hái rau,quả
- Chơi tự do: KV5
	Quan sát hoa hồng
-TCVĐ: Về đúng vườn.
- Chơi tự do: KV6
	Trò chuyện không bẻ cảnh, bứt hoa
- TCVĐ: Cây cao, cây thấp
- Chơi tự do: KV1
	Thực hành sờ, nắn, ngửi các loại hoa quả
- TCVĐ: Ai nhanh hơn
- Chơi tự do: KV2
	

	Hoạt động chiều
	- Trò chuyện, hướng dẫn chế biến món bánh đa cua, phở bò.
	- Trò chuyện, xem video về chăm sóc, bảo vệ cây
	-  LQ bài hát:  Em yêu cây xanh
- Làm quen với 1 số từ mới chủ đề thực vật
	Trò chuyện về việc chăm sóc cây cối
	Trò chuyện ngày tết nguyên đán.
	- Lựa chọn  vận động cho các bài hát
	



Nhánh: Làm lì xì
	
Hoạt động học

	Ngày
20/1/2024
Lĩnh vực: PTTC
Tên HĐH: Trèo lên xuống 5 gióng thang
	Ngày
21/1/2024
Lĩnh vực: PTNT
Tên HĐH: Khám phá Lì xì
	Ngày
22/1/2024
Lĩnh vực: PTTM
Tên HĐH: Làm lì xì EDP
	Ngày
23/1/2024
Lĩnh vực: PTNN
KCTN: Sự tich lì xì trẻ em ngày tết
	Ngày
24/1/2024
Lĩnh vực:PTNT
Tên HĐH: Ôn nhận biết tạo nhóm đếm đến 3, nhận biết số 3
	Ngày 
25/1/2024
Lĩnh vực: PTTM
Tên HĐH: Dạy hát : Bé chúc tết
	

	Hoạt động ngoài trời
	Quan sát cái Lì xì 
- TCVĐ: Ai nhanh hơn 
- Chơi tự do: KV3
	- Khám phá nguyên liệu làm lì xì 
- TCVĐ: Hái rau,quả
- Chơi tự do: KV4

	- Quan sát thảo luận về đặc điểm của đối tượng: Cây quất
- TCVĐ: Cây cao, cây thấp
- Chơi tự do: KV5
	- Quan sát, trò chuyện về vườn rau 
-TCVĐ: Hái rau,quả
- Chơi tự do: KV6
	- Quan sát trò chuyện về mới liên hệ đơn giản giữa cây với môi trường sống và cách chăm sóc bảo vệ. 
- TCVĐ: Về đúng vườn
- Chơi tự do: KV1
	Thực hành sờ, nắn, ngửi các loại hoa quả
- TCVĐ: Cáo ơi ngủ à?
- Chơi tự do: KV2
	

	Hoạt động chiều
	Phối hợp các kỹ năng: quan sát, đô lường, ước lượng, vẽ, dán,…để ghi chép lại kết quả khảo sát về lì xì
	Xem video một số loại lì xì
	- Vẽ thiết kế lì xì
- Làm quen với 1 số từ mới chủ đề thực vật
	Cắt dán trang trí lì xì
	Thử nghiệm, trò chuyện tìm cách để lì xì tiện nhất
	Trình bày ý tưởng, chia sẻ cách thực hiện và nhận xét sản phẩm sau dự án làm lì xì
	








[bookmark: _GoBack]Nhánh: Quả táo
	
Hoạt động học

	Ngày
27/1/2024
Lĩnh vực: PTTC
Tên HĐH: Tung bắt bóng với người đối diện
	Ngày
28/12/2024
Lĩnh vực: PTNT
Tên HĐH: Khám phá quả táo
	Ngày
29/1/2024
Lĩnh vực: PTTM
Tên HĐH: Nặn quả táo
	Ngày
30/1/2024
Lĩnh vực: PTNN
DTĐTT: Quả táo của ai?
	
	
	

	Hoạt động ngoài trời
	Quan sát thảo luận về đặc điểm của đối tượng: Cây đào
- TCVĐ: Gieo hạt nảy mầm
- Chơi tự do: KV3
	Thực hành sờ, nắn, ngửi quả táo
- TCVĐ: Hái rau,quả
- Chơi tự do: KV4

	Trò chuyện về sự giống và khác nhau của một số loại hoa
- TCVĐ: Cây cao, cây thấp
- Chơi tự do: KV5
	Quan sát một số biển báo giao thông thường gặp
- TC: Chọn và đọc tên biển báo.
	
	
	

	Hoạt động chiều
	Trò chuyện , hướng dẫn chăm sóc khi trẻ bị sốt xuất huyết.
	LQ bài hát: Đố quả?
	Phân loại các loại cây
	Làm quen với 1 số từ mới chủ đề thực vật
	
	
	



